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LỚP: 6A1 MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Nguyễn Đình An Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao

2 Nguyễn Gia An Đ Đ Đ CĐ CĐ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

3 Nguyễn Đức Anh Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

4 Phạm Trần Thảo Anh Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, diễn đạt rõ
ràng, dễ hiểu, có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao

5 Trần Hữu Gia Bảo Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

6 Trần Văn Chung Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

7 Hoàng Nam Định Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

8 Trần Hương Giang Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao,
biết giao tiếp, hợp tác với bạn, có khả năng giải quyết tốt
nhiệm vụ được giao.

9 Phạm Văn Hải Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao

10 Bùi Phan Diệu Hân Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao

11 Nguyễn Hữu Hoàng Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao

12 Lê Quốc Hưng Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

13 Phạm Quang Minh Đ Đ Đ CĐ CĐ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, chưa
mạnh dạn trong giao tiếp, hợp tác, có khả năng điều khiển
hoạt động nhóm tốt

14 Nguyễn Trần Thảo My Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

15 Vũ Ngọc Bảo Na Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao,
biết giao tiếp, hợp tác với bạn, có khả năng giải quyết tốt
nhiệm vụ được giao

16 Hà Thanh Ngân Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học nhưng kết quả đat đươc chưa cao

17 Nguyễn Lương Duy Nhân Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao



18 Đặng Trung Nhật Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao

19 Nguyễn Thị Yến Nhi Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, diễn đạt rõ
ràng, dễ hiểu, có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao

20 Nguyễn Hồng Phúc Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự biết hoàn thành các nhiêm vụ học tập

21 Trần Thiên Phúc Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao,
biết giao tiếp, hợp tác với bạn, có khả năng giải quyết tốt
nhiệm vụ được giao

22 Đỗ Nguyễn Phương Thảo Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, diễn đạt rõ
ràng, dễ hiểu, có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao

23 Đặng Trần Thắng Đ Đ Đ Đ Đ
Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, có khả
năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt, biết chia sẻ kết quả học
tập với bạn.

24 Đoàn Quốc Thi Đ Đ Đ CĐ CĐ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

25 Phạm Duy Phúc Thịnh Đ Đ Đ CĐ CĐ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao. Cân cô
găng hơn

26 Nguyễn Phan Hoài Thương Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, cân cô
găng hơn trong hoc ky 2

27 Nguyễn Vũ Cát Tiên Đ Đ Đ CĐ CĐ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao. Cân cô
găng hơn trong hoc ky 2

28 Lê Thời Tùng Đ Đ Đ Đ Đ
Có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm rất tố

29 Trịnh Nhã Tú Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

30 Nguyễn Hoàng Thảo Uyên Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự thực hiện các nhiệm vụ học tập

31 Trần Thị Phương Vy Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Đạt: 26 - 83.9%

Chưa đạt: 5 - 16.1%

LỚP: 6A1 MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1



LỚP: 6A2 MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Đỗ Thị Ngọc Anh Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

2 Hồ Hoàng Ân Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao

3 Đặng Ngọc Diễm Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

4 Trần Thái Dương Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả đat đươc kha tôt,
diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu, có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ
được giao

5 Ngô Thành Hải Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao

6 Mai Công Hiếu Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

7 Hà Trần Gia Huy Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

8 Nguyễn Bảo Huy Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao

9 Phan Bá Huy

10 Trần Phạm Gia Hưng Đ Đ Đ CĐ CĐ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, cân cô
găng hơn trong hoc ky 2

11 Võ Kế Nguyên Khang Đ Đ Đ Đ Đ
Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, có khả
năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt, biết chia sẻ kết quả học
tập với bạn

12 Nguyễn Huy Nam Khoa Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao

13 Lưu Hoàng Khương Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao,
biết giao tiếp, hợp tác với bạn, có khả năng giải quyết tốt
nhiệm vụ được giao

14 Lương Thị Bảo Ly Đ Đ Đ Đ Đ
Em biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm, biết
lắng nghe ý kiến bạn bè, biết chia sẻ kết quả học tập với bạn

15 Nguyễn Đức Mạnh Đ Đ Đ CĐ CĐ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, cân cô
găng hơn trong hoc ky 2

16 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao



17 Phạm Văn Nguyên Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

18 Nguyễn Ngọc Hồng Như Đ Đ Đ Đ Đ
Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, có khả
năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt, biết chia sẻ kết quả học
tập với bạn

19 Lê Anh Quyết Đ Đ Đ Đ Đ
 Em tự biết hoàn thành các nhiêm vụ học tập

20 Hồ Thị Như Quỳnh Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao

21 Phan Thành Xuân Sang Đ Đ Đ Đ Đ
 Em tự biết hoàn thành các nhiêm vụ học tập

22 Võ Thanh Sang Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

23 Nguyễn Chí Tài Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, chưa
mạnh dạn trong giao tiếp, hợp tác, có khả năng điều khiển
hoạt động nhóm tốt

24 Trần Xuân Thành Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao

25 Võ Quốc Thịnh Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, diễn đạt rõ
ràng, dễ hiểu, có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao

26 Bùi Anh Thư Đ Đ Đ Đ Đ
Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, có khả
năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt, biết chia sẻ kết quả học
tập với bạn.

27 Lê Gia Thy Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, chưa
mạnh dạn trong giao tiếp, hợp tác, có khả năng điều khiển
hoạt động nhóm tốt

28 Phạm Trần Bảo Trân Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, diễn đạt rõ
ràng, dễ hiểu, có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao

29 Huỳnh Thiện Mỹ Tú Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

30 Nguyễn Thị Tú Uyên Đ Đ Đ Đ Đ
Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, biết trao
đổi ý kiến cùng bạn rất tốt, biết đặt câu hỏi khác nhau về một
sự vật hiện tượng

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Đạt: 27 - 93.1%

Chưa đạt: 2 - 6.9%

LỚP: 6A2 MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1



LỚP: 6A3 MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Nguyễn Hồng An Đ Đ Đ Đ Đ
Em biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm, biết
lắng nghe ý kiến bạn bè, biết chia sẻ kết quả học tập với bạn

2 Phạm Duy Chương Đ Đ Đ Đ Đ
 Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, chưa
mạnh dạn trong giao tiếp, hợp tác, có khả năng điều khiển
hoạt động nhóm tốt

3 Bùi Huy Cường Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao,
biết giao tiếp, hợp tác với bạn, có khả năng giải quyết tốt
nhiệm vụ được giao

4 Võ Thành Danh Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học và tự chủ bản thân, biết giao tiếp, hợp
tác với bạn, phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong
học tập

5 Lê Quốc Đạt Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao,
cân cô găng hơn trong hoc ky 2

6 Lê Thị Bảo Hân Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học và tự chủ bản thân, biết giao tiếp, hợp
tác với bạn, phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong
học tập

7 Đoàn Văn Hiếu Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, diễn đạt rõ
ràng, dễ hiểu, có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao

8 Bùi Duy Hoàng Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao,
biết giao tiếp, hợp tác với bạn, có khả năng giải quyết tốt
nhiệm vụ được giao

9 Ngô Gia Huy Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

10 Phan Bá Huy Đ Đ Đ Đ Đ
 Em tự biết hoàn thành các nhiêm vụ học tập. Cân tư giac hơn
trong vân đê hoc tâp va thưc hiên cac nhiêm vu giao duc cua
cac bô môn

11 Huỳnh Quốc Hưng Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

12 Nguyễn Gia Hưng Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học và tự chủ bản thân, biết giao tiếp, hợp
tác với bạn, phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong
học tập

13 Phạm Hoàng Ken Đ Đ Đ Đ Đ
m có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, chưa mạnh
dạn trong giao tiếp, hợp tác, có khả năng điều khiển hoạt động
nhóm tốt

14 Nguyễn Duy Khang Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học và tự chủ bản thân, biết giao tiếp, hợp
tác với bạn, phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong
học tập

15 Nguyễn Anh Khoa Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, diễn đạt rõ
ràng, dễ hiểu, có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao

16 Võ Anh Khoa Đ Đ Đ Đ Đ
m có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, chưa mạnh
dạn trong giao tiếp, hợp tác, có khả năng điều khiển hoạt động
nhóm tốt

17 Bùi Thị Kim Luyến Đ Đ Đ Đ Đ
Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, biết trao
đổi ý kiến cùng bạn rất tốt, biết đặt câu hỏi khác nhau về một
sự vật hiện tượng



18 Bùi Thị Kim Lưu Đ Đ Đ Đ Đ
Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, có khả
năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt, biết chia sẻ kết quả học
tập với bạn

19 Bùi Thị Ngọc Mai Đ Đ Đ Đ Đ
m có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao, chưa mạnh
dạn trong giao tiếp, hợp tác, có khả năng điều khiển hoạt động
nhóm tốt

20 Phạm Nguyễn Minh Phương Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

21 Nguyễn Mạnh Quân Đ Đ Đ Đ Đ
Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, có khả
năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt, biết chia sẻ kết quả học
tập với bạn

22 Lê Trọng Tài Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

23 Mai Phước Thiện Đ Đ Đ Đ Đ
Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, biết trao
đổi ý kiến cùng bạn rất tốt, biết đặt câu hỏi khác nhau về một
sự vật hiện tượng

24 Phan Nhật Thuận Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học và tự chủ bản thân, biết giao tiếp, hợp
tác với bạn, phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong
học tập

25 Nguyễn Ngọc Anh Thư Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao

26 Trương Thủy Tiên Đ Đ Đ Đ Đ
Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao

27 Võ Ngọc Minh Toàn Đ Đ Đ Đ Đ
Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, có khả
năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt, biết chia sẻ kết quả học
tập với bạn

28 Lê Thị Kiều Trang Đ Đ Đ Đ Đ
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao,
biết giao tiếp, hợp tác với bạn, có khả năng giải quyết tốt
nhiệm vụ được giao

29 Nguyễn Minh Trí Đ Đ Đ Đ Đ
 Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, biết trao
đổi ý kiến cùng bạn rất tốt, biết đặt câu hỏi khác nhau về một
sự vật hiện tượngd

30 Lâm Bảo Uyên Đ Đ Đ Đ Đ
Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, có khả
năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt, biết chia sẻ kết quả học
tập với bạn

31 Lương Gia Vy

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Đạt: 30 - 100%

Chưa đạt: 0 - 0%

LỚP: 6A3 MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1



PHẦN GHI CỦA GIÁO VIÊN


